
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 06/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 18/06/2023  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26203332512  Lê Thị Vân  Anh 05/01/2002 Quảng Nam 29TSC3

2 26204733908  Nguyễn Nhật Quỳnh Anh 12/12/2002 Hồ Chí Minh 29TSC3

3 26212232735  Nguyễn Xuân  Diệu 01/01/2002 Quảng Ngãi 29TSC3

4 26203336888
 Nguyễn Huỳnh
Phương

 Dung 07/02/2002 Quảng Ngãi 29TSC3

5 26203324053  Phạm Thị Thùy  Dương 24/10/2002 Đà Nẵng 29TSC3

6 26203336292  Đậu Thị Nguyệt  Hằng 15/09/2002 Nghệ An 29TSC3

7 27214729257  Nguyễn Đoàn Nhật  Hào 02/12/2003 Lâm Đồng 29TSC3

8 26202137535  Quách An  Hảo 03/04/2002 Đà Nẵng 29TSC3

9 25207103058  Nguyễn Thị Kiều  Lê 11/05/2001 Quảng Nam 28CBN2 Thi ghép

10 24207207611  Trần Thị Hoàng  Uyên 03/06/2000 Kon Tum 28CBN5 Thi ghép

11 25217204507  Hồ Thế  Đức 19/11/2000 Quảng Nam 28CBN7 Thi ghép

12 25217109536  Trương Minh  Ngọc 21/10/2001 Quảng Nam 28CHT5 Lần 1

13 25217104278  Nguyễn Tiến  Thành 02/01/2001 Quảng Nam 28CHT5 Lần 1

14 25203114861  Nguyễn Thị Khánh  Trang 17/08/2001 Đà Nẵng 28CHT6 Thi ghép

15 25207108861  Võ Thị Thu  Sương 24/02/2001 Đắk Lắk 28CSC6 Thi ghép

16 26203324855  Nguyễn Thị  Hiền 21/06/2002 Hà Tĩnh 28CYC3 Lần 1

17 25207203425  Nguyễn Thị Ngọc  Hà 22/03/2001 Quảng Trị 28CYC5 Thi ghép

18 25202605877  Phan Trần Khánh  Nguyên 14/06/2001 Đà Nẵng 28SHT3 Thi ghép

19 25207102156  Nguyễn Thị Yến  Nhi 22/01/2001 Bình Định 28SHT5 Thi ghép

20 25212108667  Lê Trần Duy  Luân 11/09/2001 Quảng Ngãi 28SYC3 Thi ghép

21 25207117085  Lê Thị Thu  Phương 25/10/2001 Quảng Nam 28THT6 Thi ghép

22 25215104704  Nguyễn Tuấn  Anh 04/07/2001 Thanh Hoá 28TSC8 Lần 1

23 26218622652  Trần Ngọc  Hiếu 06/09/2000 Gia Lai 28TYC10 Thi ghép

24 26208625119  Nguyễn Trần Thu  Huyền 26/09/2002 Đắk Lắk 28TYC10 Thi ghép

25 25203302892  Nguyễn Thị Thanh  Thương 17/10/2001 Quảng Ngãi 28TYC11 Lần 1

26 25203304986  Lê Thị  Tình 19/10/2001 Quảng Ngãi 28TYC11 Lần 1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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27 25207101002  Phan Thị Mỹ  Hoa 10/02/2000 Quảng Ngãi 28TYC9 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 27214737951  Phùng Viết  Hoàng 22/12/2003 Gia Lai 29TSC3

2 26213123575  Nguyễn Phước  Hưng 06/04/2002 Quảng Ngãi 29TSC3

3 048202005208  Trần Quốc  Huy 30/09/2002 Đà Nẵng 29TSC3

4 26212700268  Hà Ngọc  Huy 24/11/1999 Nam Định 29TSC3

5 26203300777  Nguyễn Thị  Huyền 18/11/2002 Quảng Bình 29TSC3

6 26212120709  Hà Minh  Khánh 29/09/2002 Quảng Bình 29TSC3

7 26212224427  Nguyễn Đức  Mạnh 21/10/2002 Quảng Bình 29TSC3

8 26212242703  Trần Công Đức  Mạnh 07/05/2001 Gia Lai 29TSC3

9 25205104090  Lương Hiếu  Ngân 15/09/2001 Bình Định 29TSC3

10 26202441956  Lê Thị Thúy  Ngân 26/12/2002 Quảng Ngãi 29TSC3

11 2121213333  Phan Lê Nhân  Nghĩa 31/07/1997 Đà Nẵng 29TSC3

12 25213303261  Phan Trương Đình  Nhật 18/01/2001 Đà Nẵng 29TSC3

13 26212134687  Nguyễn Hoàng  Nhật 25/07/2001 Quảng Ngãi 29TSC3

14 26202137824  Hoàng Yến  Nhi 29/10/2002 Đà Nẵng 29TSC3

15 26207142221  Hoàng Thị Hà  Nhi 19/04/2002 Quảng Trị 29TSC3

16 25205117354  Lê Thị Khánh  Như 14/09/2001 Hà Tĩnh 29TSC3

17 27202453764  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 20/07/2003 Gia Lai 29TSC3

18 26212925396  Huỳnh Bá  Tân 08/07/2002 Đồng Tháp 29TSC3

19 26202123593  Nguyễn Thị  Thảo 17/04/2002 Quảng Trị 29TSC3

20 26208635335  Trần Đoàn Minh  Thảo 03/01/2002 Quảng Trị 29TSC3

21 26203341629  Phạm Thị Hoài  Thương 30/04/2002 Quảng Nam 29TSC3

22 26213131190  Doãn Minh  Toán 20/08/2002 Gia Lai 29TSC3

23 27207101459  Phạm Thị Ánh  Tuyết 26/02/2003 Bình Định 29TSC3

24 27203302229  Trương Xuân Na  Uy 01/01/2003 Quảng Ngãi 29TSC3

25 26202831114  Trương Thị Hải  Vân 20/05/2002 Quảng Nam 29TSC3

26 26217142767  Lê Nguyễn Tuấn  Anh 16/08/2000 Đà Nẵng 29TYC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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27 26207134226  Phạm Kim  Dung 23/02/2002 Đà Nẵng 29TYC2

28 27202838507  Nguyễn Ngọc Thùy  Giang 30/11/2003 Quảng Trị 29TYC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 18/06/2023  - Phòng : 623 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26203134807  Đoàn Thị  Hảo 20/10/1998 Phú Yên 29TYC2

2 25217103802  Nguyễn Hữu  Hiếu 12/12/2001 Đà Nẵng 29TYC2

3 24215310340  Lê Quang  Huy 13/12/2000 Đắk Lắk 29TYC2

4 26211242419  Nguyễn Bùi Minh  Huy 10/08/2002 Quảng Nam 29TYC2

5 26216600198  Nguyễn Minh  Khảo 23/05/2001 Phú Yên 29TYC2

6 26203141917  Nguyễn Thị Kim  Liên 31/08/2002 Quảng Trị 29TYC2

7 24205403683  Trần Lê Giao  Linh 01/11/2000 Đà Nẵng 29TYC2

8 26215442404  Đỗ Đinh Phương  Linh 23/11/2002 Phú Yên 29TYC2

9 26207100735  Võ Thị  Ly 29/06/2000 Quảng Trị 29TYC2

10 26203128334  Nguyễn Quỳnh  Nga 02/01/2002 Quảng Ngãi 29TYC2

11 25207107466  Nguyễn Đỗ Vy  Ngọc 27/12/2001 Quảng Nam 29TYC2

12 26202132222  Trần Thị Kim  Oanh 03/04/2002 Quảng Nam 29TYC2

13 2221532379  Cao Văn  Phát 25/03/1997 Quảng Nam 29TYC2

14 24205312696  Phạm Thị Xuân  Quỳnh 01/01/2000 Quảng Ngãi 29TYC2

15 26202137941  Nguyễn Thị Thu  Sương 20/05/2002 Quảng Nam 29TYC2

16 24205413029  Võ Thị Hà  Thanh 05/09/2000 Quảng Nam 29TYC2

17 26202220716  Nguyễn Thị Phương  Thảo 12/06/2002 Quảng Ngãi 29TYC2

18 25202704857  Lê Võ Minh  Thư 10/04/2001 Phú Yên 29TYC2

19 24205413448  Bùi Thanh  Thùy 04/05/2000 Quảng Ngãi 29TYC2

20 26202400638  Trần Nguyễn Lê  Thùy 22/10/2001 Đắk Lắk 29TYC2

21 25216103429  Nguyễn Trung  Tín 11/11/2001 Kon Tum 29TYC2

22 26207134672  Bùi Thị Anh  Trâm 04/05/2002 Đà Nẵng 29TYC2

23 2320539676
 Nguyễn Ngọc
Quỳnh

 Trân 16/08/1999 Khánh Hòa 29TYC2

24 25205103011  Hồ Thị Thu  Trang 12/06/2001 Gia Lai 29TYC2

25 26207136441  Đỗ Mai Phương  Trinh 27/10/2001 Quảng Nam 29TYC2

26 25213302355  Nguyễn Thanh  Tuyền 30/07/2001 Quảng Nam 29TYC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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27 24205404671  Nguyễn Trần Thảo  Vy 21/02/2000 Bình Định 29TYC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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